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Trắc nghiệm: CÂN BẰNG HÓA HỌC 

Câu 1: Cân bằng hóa học là: 

A. Một trạng thái cân bằng động vì khi hệ đạt cân bằng hóa học, các phản ứng thuận và phản 

ứng nghịch vẫn tiếp tục xảy ra với tốc độ bằng nhau. 

B. Một cân bằng tĩnh vì khi đó, các phản ứng thuận và phản ứng nghịch đều dừng lại. 

C. Một trạng thái cân bằng động vì khi hệ đạt cân bằng hóa học, các phản ứng thuận và phản 

ứng nghịch vẫn tiếp tục xảy ra nhưng với tốc độ không bằng nhau. 

D. Một trạng thái cân bằng động vì khi hệ đạt cân bằng hóa học, phản ứng thuận dừng lại còn 

phản ứng nghịch vẫn tiếp tục xảy ra. 

Câu 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học là: 

A. Nồng độ, nhiệt độ và chất xúc tác. B.  Nồng độ, áp suất và diện tích bề mặt. 

C.  Nồng độ, nhiệt độ và áp suất. D.  Áp suất, nhiệt độ và chất xúc tác. 

Câu 3: Cho các phát biểu sau: 

1. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều ngược nhau. 

2. Phản ứng bất thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 1 chiều xác định. 

3. Cân bằng hóa học là trạng thái mà phản ứng đã xảy ra hoàn toàn. 

4. Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học, lượng các chất sẽ không đổi. 

5. Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học, phản ứng dừng lại. 

 Các phát biểu sai là 

A. 2,3 B. 3,4 C. 3,5 D. 4,5 

Câu 4: Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng: 4NH3(k) + 3O2(k) ⇌ 2N2(k) + 6H2O(h) ; 

∆H<0 . Cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi 

A. Tăng nhiệt độ B.  Tăng chất xúc tác C.  Tăng áp suất D.  Loại bỏ hơi nước 

Câu 5: Cho phương trình hóa học:  N2(k) + O2(k) ⇌  2NO(k) ; ∆H>0 .  Hãy cho biết cặp yếu tố nào sau 

đây đều ảnh hưởng tới sự chuyển dịch cân bằng hóa học trên? 

A. Nhiệt độ và nồng độ. B.   Áp suất và nồng độ. 

C.   Nồng độ và chất xúc tác. D.  Chất xúc tác và nhiệt độ. 

Câu 6: Phản ứng tổng hợp amoniac là N2(k) + 3H2(k) ⇌  2NH3(k) ; ∆H<0 . Yếu tố không giúp tăng hiệu 

suất tổng hợp amoniac là :  

A. Tăng nhiệt độ  B.  Tăng áp suất 

C. Lấy amoniac ra khỏi hỗn hợp phản ứng D.  Thêm khí nitơ vào hỗn hợp phản ứng. 

Câu 7: Cho các cân bằng sau: 

(1)  2SO2(k) + O2(k) ⇌  2SO3(k)  

(2)  N2(k) + 3H2(k) ⇌  2NH3(k) 

(3) CO2(k) + H2(k) ⇌  CO(k) + H2O(k) 

(4) 2HI(k)  ⇌  I2(k) + H2(k)  

(5)  CH3COOH(l) + C2H5OH(l) ⇌  CH3COOC2H5(k) + H2O(l) 

Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hóa học không bị chuyển dịch là: 

A. (1) và (2). B.  (3) và (4). C. (3), (4) và (5). D. (2), (4) và (5) 
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Câu 8: Cho phản ứng : 2SO2(k) + O2(k) ⇌  2SO3(k) . Số mol ban đầu của SO2 và O2 lần lượt là 2 mol và 1 

mol. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng (ở một nhiệt độ nhất định), trong hỗn hợp có 

1,75 mol SO2. Vậy số mol O2 ở trạng thái cân bằng là: 

A. 0 mol. B. 0,125 mol. C. 0,25 mol. D. 0,875 mol 

Câu 9: Khi phản ứng N2(k) + 3H2(k) ⇌  2NH3(k) đạt đến trạng thái cân bằng thì hỗn hợp khí thu được 

có thành phần gồm: 1,5 mol NH3 , 2 mol N2, 3 mol H2. Vậy số mol ban đầu của H2 là: 

A. 3 mol.  B. 4 mol.  C. 5 mol.  D. 4,5 mol 

Câu 10: Cho phản ứng : CO + Cl2 ⇌ COCl2. Thực hiện trong bình kín dung tích 1 lít ở nhiệt độ không 

đổi. Khi cân bằng [CO] = 0,02 ; [Cl2] = 0,01 ; [COCl2] = 0,02. Bơm thêm vào bình 1,42 gam 

Cl2. Nồng độ mol/l của CO ; Cl2 và COCl2 ở trạng thái cân bằng mới lần lượt là :  

A. 0,016; 0,026 và 0,024.  B. 0,014; 0,024 và 0,026.  

C. 0,012; 0,022 và 0,028.  D. 0,015; 0,025 và 0,025. 

 

 












